
 

 

UBND TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN DÂN TỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /HD-BDT                Kon Tum, ngày         tháng    năm  
 

HƯỚNG DẪN 
Quy trình rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách đối với một số Dự án,  

Tiểu dự án, Nội dung thành phần theo Thông tư 02/2022/TT-UBDT  

ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc 
 

Căn cứ Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2022 của 
Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 
2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Uỷ ban 
Dân tộc Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 4427/KH-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh triển khai Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 
2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum;  

Thực hiện Công văn số 2645/UBND-KTTH ngày 15 tháng 8 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về rà soát và phê duyệt danh sách các đối tượng thụ 
hưởng chính sách cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề 

theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP; 

Ban Dân tộc Hướng dẫn Quy trình rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách 

đối với một số Dự án, Tiểu Dự án, Nội dung thành phần theo Thông tư số 
02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Uỷ ban Dân tộc, cụ thể như 

sau: 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Hướng dẫn này áp dụng thực hiện Quy trình rà soát đối tượng thụ hưởng 
các nội dung hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, nước sinh 

hoạt thuộc Dự án 1; Dự án 2 - Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những 
nơi cần thiết; Tiểu Dự án 1 - Dự án 9 - Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân 

tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù thuộc Chương trình 
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mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

2. Nguyên tắc thực hiện 

- Công khai, minh bạch, dân chủ từ cơ sở, đúng đối tượng, đúng định mức, 
đúng nội dung, không chồng chéo, phát huy tinh thần vươn lên của người dân và 

cộng đồng. Đảm bảo sự tham gia, giám sát của người dân trong quá trình thụ 
hưởng và triển khai các nội dung Chương trình; 

- Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó 
khăn và có khó khăn đặc thù; đối tượng là nữ dân tộc thiểu số; đối tượng thuộc 

nhóm bị ảnh hưởng bởi thiên tai; phân bổ vốn tập trung, không phân tán, dàn 
trải, manh mún, bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn; 

- Bám sát các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể của Chương trình giai đoạn 2021 
- 2025 nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; bảo đảm không vượt quá 

tổng mức vốn đầu tư, vốn sự nghiệp và không thay đổi cơ cấu nguồn vốn của 
Chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

II. TRÌNH TỰ, QUY TRÌNH RÀ SOÁT ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG 
CHÍNH SÁCH 

1. Dự án 1. Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước 
sinh hoạt 

1.1. Đối tượng áp dụng 

Thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 6, Điều 8, Điều 10, Chương II, 
Thông tư  số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Uỷ ban Dân tộc; 

quy định tại Điều 8, 14, 20, Chương II, Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 
năm 2022 của Chính phủ. 

1.2. Quy trình rà soát, xác định, phê duyệt đối tượng 

a) Bước 1. Tổ chức rà soát, lập danh sách hộ thụ hướng chính sách 

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) xác định 
phạm vi, đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định, chỉ đạo trưởng các 

thôn, làng, tổ dân phố (gọi chung là thôn) thông báo về nội dung chính sách, tổ 
chức rà soát, tổng hợp và phân loại, lập danh sách đối tượng đăng ký thụ hưởng 

chính sách theo từng nội dung: nhà ở, đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và 
nước sinh hoạt phân tán theo Phụ lục 01 và Phụ lục 3A, Phụ lục 3B (trường hợp 
chuyển đổi học nghề thì xác định danh sách là cá nhân thuộc hộ nghèo thuộc 

phạm vi, đối tượng của Chương trình). 

- Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc. 

b) Bước 2. Tổ chức họp thôn để thống nhất kết quả rà soát 

- Thành phần họp thôn: Trưởng thôn (chủ trì cuộc họp) tổ chức họp thôn 

bình xét công khai có đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp xã; đại diện cấp ủy chi bộ, tổ chức đoàn thể của thôn; các hộ gia 



 

 

đình trong thôn (có sự tham gia ít nhất 2/3 số hộ gia đình trong thôn); mời đại 
diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã giám sát. 

- Nội dung: Lấy ý kiến về kết quả rà soát, tổng hợp danh sách đối tượng 
được thụ hưởng chính sách theo từng nội dung: nhà ở, đất ở, đất sản xuất, 
chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán (có sự thống nhất của trên 50% tổng 

số người tham dự cuộc họp). Trường hợp ý kiến thống nhất từ 50% trở xuống thì 
thực hiện rà soát lại theo Bước 1 và Bước 2 nêu trên. 

- Trưởng thôn lập hồ sơ kết quả cuộc họp thành 02 bản (gồm: Biên bản 
họp thôn theo Phụ lục 02 và Danh sách các hộ/cá nhân thụ hưởng chính sách 

theo Phụ lục 03 và Phụ lục 3A, Phụ lục 3B), có chữ ký của chủ trì, thư ký cuộc 
họp, đại diện Mặt trận, đoàn thể, cấp ủy và một số hộ dân (01 bản do Trưởng 

thôn lưu, 01 bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã). 

- Thời gian thực hiện: 02 ngày làm việc, sau khi hoàn thành Bước 1. 

c) Bước 3. Niêm yết, thông báo công khai 

- Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, tổng hợp hồ sơ của các thôn, kiểm tra 

quy trình bình xét ở thôn, niêm yết công khai kết quả rà soát danh sách hộ thụ 
hưởng chính sách tại Nhà văn hóa hoặc Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở 

Ủy ban nhân dân cấp xã; thông báo qua Đài truyền thanh cấp xã (nếu có) trong 
thời gian 03 ngày làm việc. 

- Trong thời gian niêm yết, thông báo công khai, trường hợp có khiếu nại 

của người dân, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức phúc tra kết quả rà soát theo 
đúng quy trình rà soát trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được khiếu nại; niêm yết công khai kết quả phúc tra tại Nhà văn hóa hoặc 
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 

03 ngày làm việc. 

- Hết thời hạn niêm yết công khai và phúc tra (nếu có), Ủy ban nhân dân 

cấp xã tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố (gọi 
chung là cấp huyện) danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách theo Phụ lục 03 

và Phụ luc 3A, Phụ lục 3B. 

d) Bước 4. Báo cáo, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt 

- Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo bằng văn bản, gửi Ủy ban nhân dân cấp 
huyện (qua Phòng Dân tộc hoặc Cơ quan phụ trách công tác dân tộc cấp huyện - 
gọi chung là Cơ quan công tác dân tộc cấp huyện) về kết quả rà soát đối tượng 

thụ hưởng chính sách. 

Hồ sơ 01 bộ, gồm: Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã, kèm theo Danh 

sách các hộ/cá nhân thụ hưởng chính sách cụ thể từng nội dung theo Phụ lục 03 
và Phụ luc 3A, Phụ lục 3B.  

- Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Ủy 
ban nhân dân cấp xã, Cơ quan công tác dân tộc cấp huyện chủ trì, phối hợp với 

các phòng chức năng có liên quan của huyện tổng hợp, kiểm tra/thẩm định nhu 



 

 

cầu của các xã, tham mưu trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê 
duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định. Trường hợp kết 

quả rà soát danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách của Ủy ban nhân dân cấp 
xã chưa đảm bảo theo yêu cầu thì đề nghị cấp xã tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn 
thiện hoặc tiến hành lại các bước đảm bảo theo yêu cầu (trong thời gian 03 ngày 

làm việc). 

- Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình 

của Cơ quan công tác dân tộc cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định 
phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách làm cơ sở triển khai thực 

hiện việc hỗ trợ và vay vốn tín dụng từ Nganh hàng chính sách xã hội. 

1.3. Thời gian rà soát, xác định 

- Năm 2022: Hoàn thành trước ngày 10 tháng 9 năm 2022. 

- Rà soát hàng năm (từ năm 2023): Hoàn thành trước ngày 30 tháng 01 

của của năm kế hoạch. 

2. Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần 

thiết  

a)  Về  lựa chọn hình thức bố trí ổn định dân cư  (tập trung, xen ghép hoặc 

ổn định tại chỗ) 

Thực hiện Kế hoạch số 4427/KH-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia 
Phát triển Kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I:2021-2025 (viết tắt là Quyết định 1719)1.  

Căn cứ kết quả kiểm tra, khảo sát và làm việc giữa Ban Dân tộc và Uỷ ban 

nhân dân 8 huyện2 đã thống nhất đề xuất lựa chọn các dự án gắn với hình thức 
bố trí ổn định dân cư (tập trung, xen ghép hoặc ổn định tại chỗ) đối với từng 

danh mục3 bảo đảm đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa 
phương thuộc Dự án 2 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ. Trên cơ sở đó, 8 huyện đã có văn bản đăng ký danh mục gắn với mục tiêu, 
nhiệm vụ và thống nhất hình thức bố trí ổn định dân cư (tập trung, xen ghép 

hoặc ổn định tại chỗ) gửi Ban Dân tộc tổng hợp, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp chuyên đề của Hội đồng 
nhân dân tỉnh (dự kiến cuối tháng 8 tháng 2022) phê duyệt danh mục cho giai 

đoạn 2021-2025 theo quy định. 

                                        
1 Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương, đơn vị 
liên quan: Căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan, tham mưu triển khai 
thực hiện các nội dung Dự án đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 
2 Trừ Thành phố Kon Tum và huyện Kon Rẫy. 
3 Bố trí ổn định dân cư theo hình thức tái định cư tập trung, Bố trí ổn định dân cư theo hình thức xen 
ghép, Bố trí ổn định dân cư theo hình thức ổn định tại chỗ căn cứ theo khoản 10,11,12 Điều 2 Thông 
tư 02/2022/TT-UBDT. 
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Vì vậy đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, 
hình thức bố trí dân cư đã đăng ký, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung 

theo quy định. 

b) Quy trình rà soát, xác định, phê duyệt đối tượng  

- Nội dung hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình: Thực hiện theo Khoản 3, Khoản 4 

Thông tư 02/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc, gồm: Hỗ trợ nhà ở, đất sản 
xuất (đối với trường hợp phải thay đổi chỗ ở); hỗ trợ kinh phí  di chuyển các hộ 

từ nơi ở cũ đến nơi tái định cư: Thực hiện theo Dự án được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt và theo các bước quy trình tại Dự án 1. 

3. Tiểu Dự án 1 - Dự án 9: Đầu tư phát triển kinh tế- xã hội các dân 
tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù 

a) Nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế (theo Điều 55 Thông tư 
02/2022/TT-UBDT); Nội dung hỗ trợ bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số 

có khó khăn đặc thù (theo Điều 57 Thông tư 02/2022/TT-UBDT); Hỗ trợ xây 
dựng mô hình nâng cao chất lượng dân số tại thôn, làng có đông đồng bào dân 

tộc thiểu số có khó khăn đặc thù sinh sống tập trung (theo Điều 58 Thông tư 
02/2022/TT-UBDT). 

b) Việc rà soát, xác định, phê duyệt nội dung, danh sách hộ gia đình thụ 
hưởng thực hiện theo Đề án thành phần đối với nhóm dân tộc có khó khăn đặc 
thù được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Trên đây là Hướng dẫn Quy trình rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách 
đối với một số Dự án, Tiểu dự án, Nội dung thành phân theo Thông tư 

02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc. Đề nghị Uỷ 
ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ triển khai thực hiện. Trong quá trình 

thực hiện, nếu có phát sinh những nội dung mới thì kịp thời báo cáo về Ban Dân 
tộc (qua Phòng Chính sách Dân tộc - số điện thoại: 0260.3915.047) để tổng hợp, 

giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 
- Phòng Dân tộc các huyện, thành phố; 
- Phòng Lao động - TB và xH huyện Ia H’Drai; 
- Lưu: VT, CSDT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Đinh Quốc Tuấn 
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